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TCVN XXXX:2027 được xây dựng trên cơ sở tham khảo và kế thừa có chọn lọc ISO 7076-1:2012, Fire protection - Foam fire extinguishing systems - Part 1: Foam proportioning equipment.
TCVN XXXX:2027 do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ biên soạn, Bộ Công an đề nghị, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
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Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống chữa cháy bằng bọt - Phần 1: Thiết bị định lượng chất tạo bọt
Fire protection - Foam fire extinguishing systems - Part 1: Foam proportioning equipment

[bookmark: _Toc161993837][bookmark: _Toc178838182][bookmark: _Toc178844344][bookmark: _Toc178845090][bookmark: _Toc181083297][bookmark: _Toc236223777]1  Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp thử đối với thiết bị định lượng chất tạo bọt của hệ thống chữa cháy bằng bọt cố định dùng trong nhà, ngoài trời hoặc cả hai. Tiêu chuẩn này không quy định việc nghiệm thu hệ thống hoặc xác nhận sự phù hợp của thiết bị sau khi lắp đặt.

[bookmark: _Toc178838183][bookmark: _Toc178844345][bookmark: _Toc178845091][bookmark: _Toc181083298][bookmark: _Toc236223778]2  Tài liệu viện dẫn 
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
TCVN 1916:1995, Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.
TCVN 4501-1:2014 (ISO 527-1:2012), Chất dẻo - Xác định tính chất kéo - Phần 1: Nguyên tắc chung.
TCVN 4501-2:2014 (ISO 527-2:2012), Chất dẻo - Xác định tính chất kéo - Phần 2: Điều kiện thử đối với chất dẻo đúc và đùn.
TCVN 7278-1:2024 (ISO 7203-1:2019), Chất chữa cháy - Chất tạo bọt chữa cháy - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật đối với chất tạo bọt chữa cháy độ nở thấp dùng phun lên bề mặt chất lỏng cháy không hòa tan được với nước.
TCVN 7701-1:2011 (ISO 7-1:1994), Ren ống cho mối nối kín áp được chế tạo bằng ren - Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu.
TCVN 8887-1:2011 (ISO 228-1:2000), Ren ống cho mối nối kín áp không được chế tạo bằng ren - Phần 1: Kích thước, dung sai và ký hiệu.
TCVN 9847:2013 (ISO 175:2010), Chất dẻo - Xác định ảnh hưởng khi ngâm trong hóa chất lỏng.
TCVN 10865-1:2015 (ISO 3506-1:2009), Cơ tính của các chi tiết lắp xiết bằng thép không gỉ chịu ăn mòn - Phần 1: Bu lông, vít và vít cấy.
TCVN 11700-1:2016 (ISO 7005-1:2011), Mặt bích ống - Phần 1: Mặt bích thép dùng trong hệ thống đường ống công nghiệp và thông dụng.
TCVN 11994-2:2017 (ISO 4892-2:2013), Chất dẻo - Phương pháp phơi nhiễm với nguồn sáng phòng thử nghiệm - Phần 2: Đèn hồ quang xenon.
TCVN 12640:2021 (ISO 9227:2017), Thử nghiệm ăn mòn trong môi trường nhân tạo - Phương pháp thử phun mù muối.
ISO 179-1:2023, Plastics - Determination of Charpy impact properties - Part 1: Non-instrumented impact test (Chất dẻo - Xác định tính chất va đập Charpy - Phần 1: Phép thử va đập không dùng thiết bị đo).
ISO 4633:2023, Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines - Specification for materials (Gioăng cao su - Vòng đệm nối cho đường ống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải - Yêu cầu kỹ thuật về vật liệu).
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Trong tiêu chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 7278-1:2024 và các thuật ngữ, định nghĩa sau:
3.1
tỷ lệ định lượng (proportioning ratio)
Tỷ lệ phần trăm thể tích của chất tạo bọt có trong dung dịch tạo bọt.
[NGUỒN: ISO 7076-1:2012, 3.1]
3.2
tỷ lệ định lượng danh định (nominal proportioning ratio)
Tỷ lệ định lượng do nhà sản xuất công bố để nhận dạng thiết bị và làm giá trị chuẩn khi đánh giá đặc tính định lượng.
VÍ DỤ: Tỷ lệ định lượng danh định thường được biểu thị bằng các mức phần trăm cố định, ví dụ 1 %, 3 % hoặc 6 %.
3.3
thiết bị định lượng chất tạo bọt (foam proportioning equipment)
Thiết bị kiểm soát việc pha chất tạo bọt vào dòng nước theo tỷ lệ xác định trước để tạo ra dung dịch tạo bọt.
VÍ DỤ: Thiết bị định lượng kiểu áp suất cân bằng, kiểu bình màng, kiểu hút trộn lắp trên đường ống hoặc kiểu bơm.
[NGUỒN: ISO 7076-1:2012, 3.2]
3.4
áp suất làm việc (working pressure)
Áp suất tại đó thiết bị định lượng chất tạo bọt được sử dụng trong hệ thống.
[NGUỒN: ISO 7076-1:2012, 3.3]
3.5
lưu lượng thể tích làm việc (working volume flow rate)
Lưu lượng thể tích của dòng nước tại cửa vào thiết bị định lượng chất tạo bọt trong điều kiện sử dụng bình thường.
CHÚ THÍCH 1: Dải lưu lượng thể tích làm việc nằm giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất do nhà sản xuất công bố.
3.6
áp suất hút tại cửa vào chất tạo bọt (suction pressure at foam concentrate inlet)
Áp suất tại cửa vào chất tạo bọt của thiết bị định lượng sử dụng nguyên lý hút, được biểu thị so với áp suất khí quyển.
CHÚ THÍCH 1: Giá trị âm biểu thị áp suất tại cửa vào chất tạo bọt thấp hơn áp suất khí quyển.
3.7
áp suất ngược (back pressure)
Áp suất tại cửa ra của thiết bị định lượng chất tạo bọt do hệ thống phía hạ lưu tạo ra.
3.8
chất tạo bọt Newton (Newtonian foam concentrate)
Chất tạo bọt có độ nhớt không phụ thuộc vào tốc độ cắt tại nhiệt độ xác định.
CHÚ THÍCH 1: TCVN 7278-1:2024, 7.1 quy định việc xác định độ nhớt động học của chất tạo bọt Newton; kết quả được biểu thị bằng milimét vuông trên giây (mm²/s).
3.9
chất tạo bọt giả dẻo (pseudoplastic foam concentrate)
Chất tạo bọt phi Newton có độ nhớt biểu kiến giảm khi tốc độ cắt tăng ở nhiệt độ không đổi.
[NGUỒN: TCVN 7278-1:2024, 7.2, Chú thích, được sửa đổi - thay thuật ngữ và diễn đạt lại thành định nghĩa]
3.10
lưu lượng thể tích trung gian (intermediate flow rate)
Lưu lượng thể tích nằm giữa lưu lượng thể tích làm việc nhỏ nhất và lưu lượng thể tích làm việc lớn nhất.
3.11
chu kỳ vận hành (operating cycle)
Một lần chuyển động hoàn chỉnh của bộ phận chuyển động từ trạng thái ban đầu đến trạng thái tác động và trở lại trạng thái ban đầu.
3.12
thử kiểu (type testing)
Hoạt động thử nghiệm được thực hiện trên một hoặc nhiều mẫu đại diện cho kiểu sản phẩm xác định để đánh giá các đặc tính của mẫu theo các yêu cầu áp dụng của tiêu chuẩn này.
CHÚ THÍCH 1: Thử kiểu là hoạt động kỹ thuật có thể được sử dụng trong nhiều phương thức đánh giá sự phù hợp; không phải tên của một phương thức chứng nhận độc lập.
3.13
kiểm tra xuất xưởng (routine production inspection)
Hoạt động kiểm tra do nhà sản xuất thực hiện đối với sản phẩm hoặc lô sản phẩm trước khi xuất xưởng để xác nhận sản phẩm được sản xuất phù hợp với kiểu sản phẩm đã được đánh giá.
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[bookmark: _Toc236223781]4.1  Yêu cầu đặc tính kỹ thuật
[bookmark: _Toc236223782]4.1.1  Tỷ lệ định lượng 
Khi thử theo 5.3.1, tỷ lệ định lượng được xác định từ lưu lượng thể tích của nước và chất tạo bọt tại các cửa vào của thiết bị không được nhỏ hơn tỷ lệ định lượng danh định do nhà sản xuất công bố và không được vượt quá 1,3 lần tỷ lệ định lượng danh định hoặc không cao hơn tỷ lệ định lượng danh định 1 điểm phần trăm (áp dụng giới hạn nào nhỏ hơn). Yêu cầu này phải được đáp ứng tại tất cả các mức lưu lượng thể tích thử đại diện cho toàn bộ dải lưu lượng thể tích làm việc theo thiết kế và với chất tạo bọt có giá trị độ nhớt thấp nhất, cao nhất trong dải tương thích do nhà sản xuất công bố. Đối với chất tạo bọt Newton, độ nhớt động học phải được biểu thị bằng milimét vuông trên giây (mm²/s) tại nhiệt độ xác định. Đối với chất tạo bọt giả dẻo, độ nhớt biểu kiến phải được biểu thị bằng milipascal giây (mPa·s) và gắn với nhiệt độ, tính bằng độ Celsius (°C), và tốc độ cắt, tính bằng giây mũ trừ một (s⁻¹).
CHÚ THÍCH: Khi thiết bị được công bố sử dụng với chất tạo bọt không chứa fluorine (F3/SFFF) hoặc chất tạo bọt có độ nhớt cao, phải xác nhận tính phù hợp của thiết bị với dải độ nhớt, nhiệt độ và điều kiện lưu biến tương ứng của chất tạo bọt đó.
[bookmark: _Toc236223783]4.1.2  Tổn thất áp suất 
Khi được thử nghiệm theo 5.3.2, sai lệch tương đối của tổn thất áp suất qua thiết bị tại từng mức lưu lượng thể tích thử phải nằm trong khoảng từ −10 % đến 0 % so với giá trị tổn thất áp suất do nhà sản xuất công bố.
Sai lệch tương đối của tổn thất áp suất (δ) được tính bằng phần trăm (%) theo Công thức (1):
	δ = [(Δpđo − Δpcông bố) / Δpcông bố] × 100	(1)
Trong đó:
δ	là sai lệch tương đối của tổn thất áp suất, tính bằng phần trăm (%);
Δpđo	là tổn thất áp suất đo được qua thiết bị, tính bằng megapascal (MPa);
Δpcông bố	là tổn thất áp suất do nhà sản xuất công bố tại cùng điều kiện lưu lượng thể tích, tính bằng megapascal (MPa).
CHÚ THÍCH: Dữ liệu tổn thất áp suất do nhà sản xuất công bố là căn cứ để thiết lập điều kiện thử và đối chiếu hiệu năng thủy lực của thiết bị.
[bookmark: _Toc236223784]4.1.3  Độ bền chịu áp suất
Khi được thử nghiệm theo 5.3.3, phần chịu áp của thiết bị định lượng phải chịu được áp suất thủy tĩnh bên trong bằng 4 lần áp suất làm việc lớn nhất trong thời gian 5 min mà không bị vỡ. Chi tiết lắp xiết của bộ phận chịu áp phải đáp ứng yêu cầu tính tải tại 4.2.1 khi thiết bị chịu áp suất bằng 4 lần áp suất làm việc lớn nhất.
[bookmark: _Toc236223785]4.1.4  Khả năng kín khít 
Khi thử theo 5.3.4, các bộ phận chịu áp và các cụm van hoặc buồng hòa trộn chịu áp, nếu có, phải chịu được áp suất thủy tĩnh bên trong bằng 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất trong thời gian 5 min mà không bị rò rỉ tại mối nối, mặt bích hoặc bề mặt làm kín.
[bookmark: _Toc236223786]4.1.5  Độ tin cậy vận hành 
Sau 5 000 chu kỳ vận hành theo 5.3.5, bộ phận chuyển động không được gãy, kẹt hoặc nới lỏng làm cản trở toàn bộ hành trình làm việc; sau khi lắp lại, tỷ lệ định lượng của thiết bị phải đáp ứng 4.1.1.
[bookmark: _Toc236223787]4.1.6  Khả năng chịu lưu lượng thể tích lớn của nước 
Khi thử theo 5.3.6, thiết bị định lượng không được có bộ phận bị nới lỏng hoặc bị rò rỉ khi chịu dòng nước liên tục ở áp suất đầu vào và lưu lượng thể tích lớn nhất trong thời gian 10 min, sau đó ở lưu lượng thể tích bằng 150 % lưu lượng thể tích lớn nhất trong thời gian 5 min. Trong giai đoạn thử ở 150 % lưu lượng thể tích lớn nhất, áp suất đầu vào không được vượt quá áp suất làm việc lớn nhất.
[bookmark: _Toc236223788]4.2  Yêu cầu về kết cấu và lắp ráp
[bookmark: _Toc236223789]4.2.1  Cụm mối nối và liên kết chịu áp 
Mối nối và liên kết cố định của thiết bị phải đáp ứng các yêu cầu sau, tùy theo loại kết nối:
a) ren ống tạo mối nối kín áp phải phù hợp với TCVN 7701-1:2011;
b) ren ống không tạo mối nối kín áp phải phù hợp với TCVN 8887-1:2011; độ kín áp của mối nối phải được tạo bởi bề mặt làm kín ở ngoài ren, gioăng hoặc biện pháp làm kín tương đương;
c) mặt bích thép phải phù hợp với TCVN 11700-1:2016;
d) có thể sử dụng mặt bích hoặc hệ mối nối khác khi nhà sản xuất công bố tiêu chuẩn hoặc tài liệu kỹ thuật áp dụng và chứng minh được khả năng chịu áp, độ kín theo 4.1.3 và 4.1.4, cũng như tính tương thích với đường ống tại vị trí lắp đặt.
Bu lông, vít, vít cấy, đai ốc hoặc tổ hợp các chi tiết này dùng để liên kết bộ phận chịu áp phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) bu lông, vít và vít cấy bằng thép cacbon hoặc thép hợp kim, và đai ốc, phải phù hợp với TCVN 1916:1995;
b) bu lông, vít và vít cấy bằng thép không gỉ chịu ăn mòn phải phù hợp với TCVN 10865-1:2015; việc lựa chọn cấp thép phải phù hợp với môi trường sử dụng dự kiến;
c) kích thước, dung sai, vật liệu và cấp bền của chi tiết lắp xiết phải được công bố trong hồ sơ kỹ thuật. Chi tiết nằm ngoài phạm vi áp dụng của các TCVN nêu tại a) và b) chỉ được sử dụng khi khả năng chịu tải tối thiểu được chứng minh bằng tiêu chuẩn sản phẩm, chứng chỉ vật liệu hoặc kết quả thử.
Tải trọng kéo tính toán tác dụng lên từng chi tiết lắp xiết, không tính lực cần thiết để nén gioăng làm kín, khi thiết bị được gia áp đến 4 lần áp suất làm việc lớn nhất không được vượt quá khả năng chịu tải tối thiểu của chi tiết. Khả năng chịu tải tối thiểu phải được xác định theo tải trọng phá hỏng tối thiểu hoặc tải trọng thử tương ứng trong TCVN 1916:1995; đối với bu lông, vít và vít cấy bằng thép không gỉ, giá trị này được xác định từ độ bền kéo tối thiểu và diện tích danh nghĩa chịu ứng suất theo TCVN 10865-1:2015. Đối với chi tiết nằm ngoài phạm vi các TCVN này, giá trị sử dụng để tính toán phải được chứng minh theo tài liệu quy định tại c). Diện tích tác dụng của áp suất phải được xác định như sau:
a) khi sử dụng gioăng toàn mặt, diện tích tác dụng của áp suất là diện tích kéo dài đến đường được xác định bởi mép trong của các bu lông;
b) khi sử dụng vòng làm kín kiểu O-ring hoặc gioăng vòng, diện tích tác dụng của áp suất là diện tích kéo dài đến đường tâm của O-ring hoặc gioăng.
Sự phù hợp với các yêu cầu tại 4.2.1 phải được kiểm tra theo 5.2.3.
[bookmark: _Toc236223790]4.2.2  Khả năng tháo lắp để bảo dưỡng
Các bộ phận có chỉ định tháo rời trong quá trình bảo dưỡng định kỳ phải được thiết kế bảo đảm khả năng tiếp cận và tháo lắp bằng dụng cụ cơ khí phổ thông hoặc dụng cụ chuyên dụng do nhà sản xuất khuyến nghị. Chi tiết tháo lắp phải có cơ cấu định vị để ngăn việc lắp sai so với thiết kế ban đầu. Sự phù hợp phải được kiểm tra theo 5.2.3.
[bookmark: _Toc236223791]4.3  Yêu cầu về vật liệu và chống ăn mòn
[bookmark: _Toc236223792]4.3.1  Vật liệu kim loại 
Các bộ phận của thiết bị tiếp xúc trực tiếp với chất tạo bọt hoặc dung dịch tạo bọt và các bộ phận chuyển động tỳ trượt lên nhau phải được chế tạo từ vật liệu có khả năng chống ăn mòn, như đồng thiếc hoặc thép không gỉ, hoặc được xử lý bề mặt chống ăn mòn. Sự phù hợp phải được kiểm tra theo 5.2.3.
[bookmark: _Toc236223793]4.3.2  Gioăng làm kín elastome 
Vòng làm kín bằng elastome dùng trong bộ phận tiếp xúc với nước phải phù hợp với loại WA đối với nước lạnh dùng cho mục đích sinh hoạt hoặc loại WC đối với nước lạnh không dùng cho mục đích sinh hoạt, tùy theo nguồn nước sử dụng dự kiến, theo ISO 4633:2023. Nhà sản xuất phải có tài liệu chứng minh tính tương thích của vật liệu làm kín với chất tạo bọt, dung dịch tạo bọt, nhiệt độ và điều kiện môi trường sử dụng dự kiến. Sự phù hợp phải được kiểm tra theo 5.2.3.
[bookmark: _Toc236223794]4.3.3  Lớp phủ bề mặt 
Vật liệu, phương pháp chuẩn bị bề mặt và quy trình áp dụng lớp phủ chống ăn mòn bên ngoài phải được công bố trong tài liệu kỹ thuật. Khi thuộc trường hợp quy định tại 4.4.3 a), thiết bị hoặc bộ phận phải đáp ứng 4.4.3 a) khi thử theo 5.4.1; hồ sơ lớp phủ phải được kiểm tra theo 5.2.3.
[bookmark: _Toc236223795]4.4  Yêu cầu áp dụng có điều kiện đối với thử kiểu 
Các yêu cầu trong điều này chỉ áp dụng trong thử kiểu khi cấu tạo, vật liệu, môi chất tiếp xúc hoặc điều kiện sử dụng của thiết bị thuộc trường hợp tương ứng. Các phép thử này không áp dụng đại trà trong kiểm tra xuất xưởng và không được thực hiện trên thiết bị đã lắp đặt.
[bookmark: _Toc236223796]4.4.1  Lão hóa và phơi nhiễm chất lỏng của vật liệu polyme và polyme gia cường sợi thủy tinh
Chi tiết bằng vật liệu polyme hoặc polyme gia cường sợi thủy tinh thiết yếu đối với vận hành hoặc an toàn phải được thử theo 5.4.3. Trước khi thử, phải lựa chọn và ghi trong báo cáo ít nhất một chỉ tiêu cơ tính phù hợp với chức năng của chi tiết. Sau từng dạng phơi nhiễm áp dụng, mẫu thử không được nứt và giá trị trung bình của từng chỉ tiêu được lựa chọn phải duy trì ít nhất 50 % giá trị trung bình tương ứng của mẫu đối chứng:
a) độ bền kéo giới hạn;
b) độ giãn dài khi đứt;
c) độ bền va đập. 
[bookmark: _Toc236223797]4.4.2  Ăn mòn ứng suất amoniac đối với hợp kim đồng có hàm lượng kẽm lớn hơn 15 %
Sau khi chịu các điều kiện phơi nhiễm amoniac theo 5.4.4, chi tiết bằng hợp kim đồng có hàm lượng kẽm lớn hơn 15 %, được xác định từ chứng chỉ vật liệu hoặc kết quả phân tích thành phần, phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:
a) không xuất hiện vết nứt cấu trúc hoặc rạn nứt bề mặt khi soi dưới độ phóng đại 25 lần; hoặc 
b) nếu xuất hiện vết nứt trên chi tiết chịu áp, sau khi chi tiết được lắp lại vào thiết bị hoặc cụm chịu áp đại diện, cụm thử phải chịu được áp suất thủy tĩnh bằng 2 lần áp suất làm việc lớn nhất trong 5 min mà không bị vỡ khi đánh giá theo 5.4.4.2 b); hoặc
c) nếu xuất hiện vết nứt trên chi tiết không chịu áp, sau khi chi tiết được lắp lại vào thiết bị cùng kiểu và cấu hình đại diện, thiết bị phải đáp ứng 4.1.6 khi đánh giá theo 5.4.4.2 c).
[bookmark: _Toc236223798]4.4.3 Độ bền môi trường
a) Thiết bị hoặc bộ phận kim loại dự kiến sử dụng ngoài trời tại khu vực ven biển, trên công trình biển hoặc trong môi trường có nguy cơ tiếp xúc hơi hoặc mù muối phải được thử theo 5.4.1. Sau thử, mẫu không được nứt, phá hủy, nới lỏng hoặc rò rỉ; các yêu cầu áp dụng đối với chức năng và nhãn, nếu có, vẫn phải được đáp ứng. Cho phép biến màu bề mặt nếu không làm hư hại vật liệu nền và không ảnh hưởng đến chức năng;
b) Bộ phận bên ngoài bằng vật liệu polyme hoặc polyme gia cường sợi thủy tinh dự kiến chịu ánh sáng mặt trời hoặc dùng ngoài trời phải được thử theo 5.4.2 và không được nứt. Bộ phận thử nguyên trạng phải vận hành đúng chức năng trong 2 min ở áp suất đầu vào và lưu lượng thể tích lớn nhất, không rò rỉ hoặc nới lỏng. Đối với mẫu phải cắt hoặc thay đổi để phơi nhiễm, độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt sau phơi nhiễm, xét riêng từng chỉ tiêu, phải đạt ít nhất 60 % giá trị trung bình tương ứng của mẫu đối chứng.
[bookmark: _Toc236223799]5  Phương pháp thử 
[bookmark: _Toc236223800]5.1  Lấy mẫu thử 
[bookmark: _Toc236223801]5.1.1 Quy định chung
Việc lấy mẫu quy định tại điều này nhằm chuẩn bị mẫu cho các phép thử kỹ thuật của tiêu chuẩn này; không quy định phương thức chứng nhận hoặc số lượng mẫu lưu của chương trình đánh giá sự phù hợp. Mỗi mẫu phải được nhận biết và mô tả trong báo cáo thử nghiệm.
Phải phân biệt mẫu thiết bị hoàn chỉnh, mẫu cụm chi tiết và mẫu vật liệu. Mẫu dùng cho thử kiểu phải đại diện về cấu tạo, vật liệu, kích thước, dải lưu lượng thể tích, tỷ lệ định lượng và cấu hình có ảnh hưởng đến kết quả thử.
[bookmark: _Toc236223802]5.1.2 Mẫu thiết bị hoàn chỉnh
Phải sử dụng ít nhất một thiết bị hoàn chỉnh đại diện cho mỗi kiểu hoặc loại sản phẩm được đưa vào chương trình thử theo 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 và 5.3.6.
Khi một kiểu hoặc loại sản phẩm có nhiều kích thước danh nghĩa, tỷ lệ định lượng hoặc cấu hình, phải lựa chọn trường hợp bất lợi nhất đối với từng phép thử và ghi rõ căn cứ lựa chọn trong báo cáo thử nghiệm. Kích thước hoặc cấu hình không được bao phủ bởi căn cứ lựa chọn phải được thử bổ sung.
Có thể sử dụng cùng một thiết bị cho nhiều phép thử nếu phép thử thực hiện trước không làm thay đổi đặc tính cần đánh giá ở phép thử tiếp theo. Phép thử độ bền chịu áp suất theo 5.3.3 phải được thực hiện cuối cùng hoặc trên một thiết bị riêng.
[bookmark: _Toc236223803]5.1.3 Mẫu cụm chi tiết
Phép thử độ tin cậy theo 5.3.5 phải sử dụng ít nhất một cụm chuyển động đại diện, như lò xo, con trượt hoặc cụm có chức năng tương đương, lấy từ thiết bị hoàn chỉnh đại diện. Sau 5 000 chu kỳ, cụm này phải được lắp lại vào thiết bị ban đầu hoặc thiết bị cùng kiểu và cấu hình đại diện đã lựa chọn theo 5.1.2 để lặp lại phép thử tỷ lệ định lượng theo 5.3.1.
Đối với phép thử môi trường hoặc ăn mòn ứng suất, có thể sử dụng thiết bị hoàn chỉnh hoặc bộ phận đại diện theo quy định tại phương pháp thử tương ứng. Bộ phận đại diện phải có cùng vật liệu, phương pháp chế tạo, lớp bảo vệ và trạng thái lắp ráp với sản phẩm.
Đối với 5.4.1, phải sử dụng ít nhất một mẫu đại diện cho từng tổ hợp vật liệu, lớp phủ và điều kiện sử dụng cần đánh giá.
Đối với 5.4.4, phải sử dụng ít nhất một mẫu của từng loại chi tiết bằng hợp kim đồng có hàm lượng kẽm lớn hơn 15 % có khác biệt về vật liệu, phương pháp chế tạo, xử lý nhiệt, lớp phủ hoặc trạng thái lắp ráp có thể ảnh hưởng đến kết quả.
[bookmark: _Toc236223804]5.1.4 Mẫu vật liệu
Đối với mỗi loại vật liệu, điều kiện phơi nhiễm và chỉ tiêu cơ tính áp dụng trong thử kiểu, phải sử dụng năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng, trừ khi phương pháp thử được viện dẫn yêu cầu số lượng lớn hơn. Số lượng tối thiểu được quy định như sau:
a) phép thử lão hóa đối với vật liệu polyme và polyme gia cường sợi thủy tinh: năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng cho mỗi loại vật liệu;
b) phép thử phơi nhiễm chất lỏng đối với vật liệu polyme và polyme gia cường sợi thủy tinh: năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng cho mỗi loại vật liệu và mỗi chất lỏng có tiếp xúc, gồm nước sinh hoạt, nước biển, chất tạo bọt hoặc dung dịch tạo bọt;
c) phép thử phơi nhiễm ánh sáng và nước: đối với mẫu phải cắt hoặc thay đổi để phơi nhiễm, năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng cho mỗi loại vật liệu và từng chỉ tiêu cơ tính; đối với bộ phận thử nguyên trạng, ít nhất một bộ phận đại diện.
Mẫu đối chứng phải cùng lô vật liệu, hướng lấy mẫu, trạng thái gia công và điều kiện điều hòa với mẫu phơi nhiễm. Mẫu đối chứng không được phơi nhiễm và phải được bảo quản để không làm thay đổi đặc tính trước khi thử so sánh.
Mẫu vật liệu phải được chuẩn bị theo hình dạng, kích thước và số lượng bổ sung, nếu có, của phương pháp thử được viện dẫn tại 5.4.
[bookmark: _Toc236223805]5.1.5 Kiểm tra xuất xưởng
Kiểm tra xuất xưởng phải được thực hiện theo kế hoạch kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất hoặc chương trình đánh giá sự phù hợp áp dụng. Mỗi sản phẩm phải được kiểm tra nhận dạng, nhãn, hồ sơ và ngoại quan; việc thử độ kín, chức năng hoặc lấy mẫu theo lô phải được quy định trong kế hoạch kiểm soát chất lượng.
Việc lấy mẫu ngẫu nhiên từ lô chỉ áp dụng khi cần kết luận đối với một lô sản phẩm cụ thể và không được sử dụng thay cho mẫu đại diện của kiểu hoặc loại sản phẩm. Không sử dụng phép thử phá hủy hoặc phép thử kéo dài để thay thế kiểm tra xuất xưởng, trừ khi có quy định riêng.
[bookmark: _Toc236223806]5.2  Điều kiện thử, dung sai của phép đo và kiểm tra hồ sơ
[bookmark: _Toc236223807]5.2.1  Quy định chung
Trừ khi có quy định khác trong phương pháp thử cụ thể, nhiệt độ môi trường thử phải là (20 ± 10) °C; phương tiện đo và các đại lượng thử phải đáp ứng các giới hạn dung sai quy định tại 5.2.2.
Phương tiện đo phải được hiệu chuẩn hoặc kiểm định còn hiệu lực, có liên kết chuẩn đo lường và được sử dụng trong phạm vi đo bảo đảm dung sai quy định. Báo cáo thử nghiệm phải nhận dạng phương tiện đo, tình trạng hiệu chuẩn hoặc kiểm định và phạm vi đo đã sử dụng.
Độ không đảm bảo đo mở rộng của kết quả dùng để đánh giá sự phù hợp phải được xác định và ghi trong báo cáo cùng hệ số phủ sử dụng. Chỉ được kết luận đạt khi khoảng kết quả có xét độ không đảm bảo đo nằm hoàn toàn trong giới hạn chấp nhận tương ứng. Nếu khoảng này chồng lấn giới hạn chấp nhận, phải thử lại bằng phương tiện hoặc phương pháp có độ không đảm bảo đo nhỏ hơn trước khi kết luận.
Nước sử dụng cho các phép thử, trừ phép thử tỷ lệ định lượng và phép thử phơi nhiễm chất lỏng, phải là nước sạch thông thường.
[bookmark: _Toc236223808]5.2.2  Dung sai áp dụng cho thử kiểu tại phòng thử nghiệm
Đối với thử kiểu thực hiện trong phòng thử nghiệm, phương tiện đo và các đại lượng thử phải đáp ứng dung sai quy định tại Bảng 1.
Bảng 1 – Dung sai đối với các đại lượng đo khi thử kiểu tại phòng thử nghiệm
	Đại lượng đo
	Dung sai cho phép

	Góc
	± 2°

	Tần số
	± 5 % của trị số đo

	Chiều dài
	± 2 % của trị số đo

	Thể tích
	± 5 % của trị số đo

	Áp suất
	± 3 % của trị số đo

	Nhiệt độ
	± 2 °C

	Lưu lượng thể tích
	± 5 % của trị số đo

	Thời gian
	+ 5 s / 0 s (đơn vị giây)
+ 0,1 min / 0 min (đơn vị phút)
+ 0,1 h / 0 h (đơn vị giờ)
+ 0,25 d / 0 d (đơn vị ngày)



Đối với đại lượng không nêu trong Bảng 1, áp dụng yêu cầu của phương pháp thử được viện dẫn. Khi phương pháp thử không quy định dung sai, độ không đảm bảo đo phải đủ nhỏ để áp dụng quy tắc quyết định tại 5.2.1.
[bookmark: _Toc236223809]5.2.3  Kiểm tra thiết kế, cấu tạo và hồ sơ kỹ thuật
Kiểm tra trực quan thiết bị và xem xét bản vẽ, tính toán, chứng chỉ vật liệu cùng tài liệu kỹ thuật liên quan. Tùy theo yêu cầu cần xác minh, thực hiện các nội dung sau:
a) kiểm tra loại, kích thước và tiêu chuẩn của mối nối; vật liệu, cấp bền và kích thước chi tiết lắp xiết; tính toán tải và diện tích tác dụng của áp suất để xác nhận 4.2.1;
b) thực hiện ít nhất một lần tháo và lắp lại bộ phận có chỉ định bảo dưỡng theo hướng dẫn của nhà sản xuất để xác nhận khả năng tiếp cận, dụng cụ sử dụng và cơ cấu ngăn lắp sai theo 4.2.2;
c) đối chiếu chứng chỉ vật liệu, bảng kê chi tiết, phương pháp xử lý bề mặt, hồ sơ lớp phủ và điều kiện sử dụng công bố để xác nhận 4.3.1 và 4.3.3;
d) kiểm tra loại WA hoặc WC và tài liệu chứng minh tính tương thích của vật liệu làm kín để xác nhận 4.3.2.
Tài liệu được xem xét, thao tác kiểm tra và kết quả phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.
[bookmark: _Toc236223810]5.3  Các phép thử đặc tính kỹ thuật
[bookmark: _Toc236223811]5.3.1  Phép thử tỷ lệ định lượng 
5.3.1.1 Mục đích
Xác định khả năng duy trì tỷ lệ định lượng của thiết bị trong dải lưu lượng thể tích làm việc.
5.3.1.2 Cách tiến hành
Lắp thiết bị trên đường ống theo cấu hình sử dụng dự kiến. Đối với thiết bị sử dụng nguyên lý hút, thực hiện phép thử tại áp suất hút nhỏ nhất ở cửa vào chất tạo bọt do nhà sản xuất công bố. Áp suất này phải được đo tại cửa vào chất tạo bọt theo áp suất tương đối; giá trị thấp hơn áp suất khí quyển được ghi dấu âm. Đối với thiết bị không sử dụng nguyên lý hút, thực hiện tại điều kiện áp suất cấp chất tạo bọt bất lợi nhất trong dải công bố. Điều chỉnh điều kiện phía hạ lưu để tạo áp suất ngược lớn nhất do nhà sản xuất công bố; nếu nhà sản xuất xác định một tổ hợp áp suất khác bất lợi hơn đối với tỷ lệ định lượng thì phải thử bổ sung tại tổ hợp đó. Áp suất hút hoặc áp suất cấp chất tạo bọt, áp suất ngược và căn cứ lựa chọn điều kiện bất lợi phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.
Đối với từng tỷ lệ định lượng danh định, thử tại lưu lượng thể tích nhỏ nhất, lưu lượng thể tích lớn nhất và một hoặc nhiều mức lưu lượng thể tích trung gian đại diện cho các vùng, chế độ vận hành trong toàn bộ dải lưu lượng thể tích được công bố. Căn cứ lựa chọn và số lượng mức lưu lượng thể tích trung gian phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm; khi thiết bị có nhiều chế độ vận hành, các điểm thử phải bao phủ từng chế độ có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ định lượng.
Sử dụng chất tạo bọt thực tế có giá trị độ nhớt thấp nhất và cao nhất trong dải tương thích do nhà sản xuất công bố. Đối với chất tạo bọt Newton, độ nhớt động học phải được xác định và ghi bằng milimét vuông trên giây (mm²/s) tại nhiệt độ thử. Đối với chất tạo bọt giả dẻo, độ nhớt biểu kiến phải được xác định và ghi bằng milipascal giây (mPa·s) tại nhiệt độ, tính bằng độ Celsius (°C), và tốc độ cắt, tính bằng giây mũ trừ một (s⁻¹), do nhà sản xuất công bố; các điều kiện này phải được duy trì hoặc kiểm soát trong phép thử.
Sau khi dòng chảy và áp suất ổn định, ghi đồng thời lưu lượng thể tích của nước và lưu lượng thể tích của chất tạo bọt trong thời gian ít nhất 1 min.
Tỷ lệ định lượng thực tế (R) được tính bằng phần trăm thể tích theo Công thức (2):
	R = [qV,ctb / (qV,n + qV,ctb)] × 100	(2)
Trong đó:
R	là tỷ lệ định lượng thực tế của thiết bị, tính bằng phần trăm thể tích (%);
qV,ctb	là lưu lượng thể tích của chất tạo bọt tại cửa vào, tính bằng lít trên phút (L/min);
qV,n	là lưu lượng thể tích của nước tại cửa vào, tính bằng lít trên phút (L/min).
Các mức lưu lượng thể tích trung gian phải được xác định theo 3.10. Dung sai của các phương tiện đo dùng trong phép thử phải đáp ứng Bảng 1.
5.3.1.3 Yêu cầu
Tỷ lệ định lượng xác định được phải đáp ứng 4.1.1.
[bookmark: _Toc236223812]5.3.2  Phép thử tổn thất áp suất 
5.3.2.1 Mục đích
Xác định tổn thất áp suất qua thiết bị trong dải lưu lượng thể tích làm việc và đối chiếu với dữ liệu do nhà sản xuất công bố.
5.3.2.2 Cách tiến hành
Lắp thiết bị theo hướng sử dụng dự kiến trên đường ống có cùng đường kính danh nghĩa. Sử dụng nước làm môi chất thử. Áp suất đầu vào khi thử phải nằm trong dải áp suất làm việc do nhà sản xuất công bố và phải được ghi cho từng mức lưu lượng thể tích; giá trị tổn thất áp suất công bố dùng để đối chiếu phải tương ứng với cùng cấu hình và điều kiện áp suất thử. Chọn ít nhất 5 mức lưu lượng thể tích, gồm lưu lượng thể tích nhỏ nhất, lưu lượng thể tích lớn nhất và ít nhất 3 mức nằm giữa các giá trị này. Đo áp suất đầu vào và đầu ra tại từng mức lưu lượng thể tích sau khi dòng chảy ổn định. Vị trí đo áp suất đầu vào và đầu ra phải cách cửa vào và cửa ra tương ứng ít nhất 10 lần đường kính trong của ống. Tại từng mức lưu lượng thể tích, phải xác định riêng tổn thất áp suất của các đoạn ống đo bằng phép thử trên bố trí đường ống tương đương không lắp thiết bị hoặc bằng phương pháp tương đương và trừ giá trị này khỏi kết quả đo của cụm thử. Có thể bỏ qua hiệu chỉnh khi tổn thất áp suất của các đoạn ống đo không lớn hơn độ không đảm bảo đo mở rộng của kết quả chênh áp qua cụm thử.
Tổn thất áp suất qua thiết bị tại mỗi mức lưu lượng thể tích được xác định theo Công thức (3):
	Δp = p1 − p2		(3)
Trong đó:
Δp	là tổn thất áp suất qua thiết bị định lượng, tính bằng megapascal (MPa);
p1	là áp suất đầu vào, tính bằng megapascal (MPa);
p2	là áp suất đầu ra, tính bằng megapascal (MPa).
Trường hợp thiết bị có nhiều chế độ định lượng, nhiều tỷ lệ định lượng danh định hoặc nhiều cấu hình vận hành, phép thử phải được thực hiện riêng đối với từng chế độ hoặc cấu hình có ảnh hưởng đến tổn thất áp suất.
Tại lưu lượng thể tích nhỏ nhất, phải sử dụng phương tiện đo chênh áp có dải đo và độ phân giải phù hợp để đáp ứng 5.2; không được thay điểm thử này bằng một lưu lượng lớn hơn. Có thể thực hiện thêm điểm thử tại lưu lượng tạo vận tốc dòng chảy ít nhất 3 m/s để bổ sung đường cong đặc tính; điểm thử bổ sung không thay thế các mức quy định tại 5.3.2.2.
5.3.2.3 Yêu cầu
Đường cong tổn thất áp suất xác lập bằng thử kiểu phải đáp ứng 4.1.2.
[bookmark: _Toc236223813]5.3.3  Phép thử độ bền chịu áp suất  
5.3.3.1 Mục đích
Xác định khả năng chịu áp suất thủy tĩnh của bộ phận chịu áp.
5.3.3.2 Cách tiến hành
CẢNH BÁO: Phép thử thủy tĩnh ở áp suất cao có nguy cơ giải phóng năng lượng đột ngột. Khu vực thử phải được che chắn; thiết bị và đường ống phải được cố định; phải xả hết khí trước khi gia áp; người không có nhiệm vụ không được ở trong vùng nguy hiểm.
Thiết bị định lượng phải được gá lắp cố định trên giá thử. Các vật liệu hoặc bộ phận không đảm nhiệm chức năng chịu áp lực phải được tháo bỏ hoặc thay thế bằng thiết bị gá kẹp phù hợp. Tiến hành bịt kín toàn bộ các lỗ mở. Bơm điền đầy nước vào thiết bị, tiến hành xả triệt để bọt khí và đóng kín van xả. Thực hiện gia tăng áp suất thủy tĩnh với tốc độ ổn định cho đến khi đạt mức áp suất bằng 4 lần áp suất làm việc lớn nhất và duy trì trạng thái này liên tục trong thời gian 5 min.
5.3.3.3 Yêu cầu
Thiết bị không bị vỡ và đáp ứng 4.1.3.
[bookmark: _Toc236223814]5.3.4  Phép thử khả năng kín khít  
5.3.4.1 Mục đích
Xác định độ kín của bộ phận chịu áp, van và mối nối.
5.3.4.2 Cách tiến hành
Thiết bị định lượng phải được lắp đặt khép kín, chỉ giữ lại một đầu nối cấp áp lực và một van xả khí. Bơm điền đầy nước và đóng van xả khí. Tiến hành gia tăng áp suất thủy tĩnh từ 0 với tốc độ không vượt quá 0,2 MPa/s cho đến khi đạt mức áp suất bằng 1,5 lần áp suất làm việc lớn nhất. Duy trì trạng thái áp suất này liên tục trong thời gian 5 min để quan sát bề mặt ngoài của thiết bị.
5.3.4.3 Yêu cầu
Không được có rò rỉ và phải đáp ứng 4.1.4.
[bookmark: _Toc236223815]5.3.5  Phép thử độ tin cậy vận hành 
5.3.5.1 Mục đích
Xác định độ tin cậy vận hành của bộ phận chuyển động.
5.3.5.2 Cách tiến hành
Đặt cụm chuyển động ở vị trí lắp đặt bình thường và thực hiện 5 000 chu kỳ vận hành. Mỗi chu kỳ phải bao gồm chuyển động từ trạng thái ban đầu đến hết hành trình làm việc theo thiết kế và trở về trạng thái ban đầu theo 3.11. Tần suất vận hành không được vượt quá 6 min⁻¹. Sau khi hoàn thành 5 000 chu kỳ, lắp cụm chuyển động lại vào thiết bị theo 5.1.3 và tiến hành lặp lại phép thử tỷ lệ định lượng theo 5.3.1.
5.3.5.3 Yêu cầu
Bộ phận chuyển động không được gãy, kẹt hoặc nới lỏng làm cản trở toàn bộ hành trình làm việc; sau khi lắp lại, thiết bị phải đáp ứng 4.1.5.
[bookmark: _Toc236223816]5.3.6  Phép thử khả năng chịu lưu lượng thể tích lớn của nước 
5.3.6.1 Mục đích
Xác định khả năng của thiết bị chịu được lưu lượng thể tích lớn của nước.
5.3.6.2 Cách tiến hành
Lắp đặt thiết bị trên đường ống. Cho dòng nước chảy liên tục qua thiết bị trong thời gian 10 min với áp suất đầu vào và lưu lượng thể tích lớn nhất do nhà sản xuất công bố. Sau đó điều chỉnh áp suất đầu vào để đạt lưu lượng thể tích bằng 150 % lưu lượng thể tích lớn nhất và duy trì trong 5 min; áp suất đầu vào trong giai đoạn này không được vượt quá áp suất làm việc lớn nhất và phải được ghi trong báo cáo thử nghiệm.
5.3.6.3 Yêu cầu
Thiết bị định lượng không được xuất hiện sự nới lỏng cơ học hoặc rò rỉ lưu chất, đáp ứng yêu cầu tại 4.1.6.
[bookmark: _Toc236223817]5.4  Các phép thử áp dụng có điều kiện đối với thử kiểu 
Các phép thử tại điều này được thực hiện trong thử kiểu khi cấu tạo, vật liệu, môi chất tiếp xúc hoặc điều kiện sử dụng thuộc trường hợp tương ứng quy định tại 4.4.
[bookmark: _Toc236223818]5.4.1  Phép thử ăn mòn phun mù muối 
5.4.1.1 Mục đích
Xác định khả năng duy trì chức năng sau phơi nhiễm phun mù muối.
5.4.1.2 Cách tiến hành
Phơi nhiễm thiết bị hoàn chỉnh hoặc bộ phận kim loại đại diện bằng phép thử phun mù muối trung tính (NSS) theo TCVN 12640:2021 trong 240 h. Sau phơi nhiễm, rửa nhẹ bề mặt bằng nước sạch, để khô và kiểm tra trực quan.
5.4.1.3 Yêu cầu
Sau phơi nhiễm, mẫu không được nứt, phá hủy, nới lỏng hoặc rò rỉ. Đối với thiết bị hoặc bộ phận có chức năng, chức năng đó phải được duy trì theo thiết kế. Nhãn thử cùng mẫu, nếu có, phải đáp ứng 6.1.3. Cho phép biến màu bề mặt nếu không làm hư hại vật liệu nền và không ảnh hưởng đến chức năng.
[bookmark: _Toc236223819]5.4.2  Phép thử phơi nhiễm ánh sáng và nước 
5.4.2.1 Mục đích
Xác định độ bền của bộ phận bên ngoài bằng vật liệu polyme hoặc polyme gia cường sợi thủy tinh dùng ngoài trời.
5.4.2.2 Cách tiến hành
Đối với bộ phận có thể thử nguyên trạng, sử dụng ít nhất một bộ phận đại diện. Đối với mẫu phải cắt hoặc thay đổi để phơi nhiễm, sử dụng năm mẫu phơi nhiễm và năm mẫu đối chứng cho mỗi vật liệu và từng chỉ tiêu cơ tính theo 5.1.4. Phơi nhiễm bộ phận hoặc mẫu bằng vật liệu polyme hoặc polyme gia cường sợi thủy tinh với ánh sáng và nước theo Chu trình 1 của TCVN 11994-2:2017 trong 720 h. Mẫu đối chứng không được phơi nhiễm. Sau phơi nhiễm, điều hòa mẫu phơi nhiễm và mẫu đối chứng trong cùng điều kiện rồi kiểm tra vết nứt. Đối với bộ phận thử nguyên trạng, vận hành trong 2 min ở áp suất đầu vào và lưu lượng thể tích lớn nhất. Đối với mẫu phải cắt hoặc thay đổi để phơi nhiễm, xác định độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt theo TCVN 4501-1:2014 và TCVN 4501-2:2014.
5.4.2.3 Yêu cầu
Mẫu không được nứt. Bộ phận thử nguyên trạng phải hoạt động đúng chức năng, không rò rỉ hoặc nới lỏng. Đối với mẫu cắt, giá trị trung bình của độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt sau phơi nhiễm, xét riêng từng chỉ tiêu, phải đạt ít nhất 60 % giá trị trung bình tương ứng của mẫu đối chứng, đáp ứng 4.4.3 b).
[bookmark: _Toc236223820]5.4.3  Phép thử lão hóa và phơi nhiễm chất lỏng đối với vật liệu polyme và polyme gia cường sợi thủy tinh
5.4.3.1 Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho chi tiết bằng vật liệu polyme hoặc polyme gia cường sợi thủy tinh thiết yếu đối với vận hành hoặc an toàn của thiết bị.
5.4.3.2 Thử lão hóa
Đặt năm mẫu phơi nhiễm trong tủ sấy không khí ở nhiệt độ (100 ± 2) °C trong 90 d. Bảo quản năm mẫu đối chứng cùng lô vật liệu theo 5.1.4 mà không phơi nhiễm. Sau phơi nhiễm, để nguội mẫu trong không khí; điều hòa mẫu phơi nhiễm và mẫu đối chứng ở nhiệt độ (23 ± 3) °C trong (24 ± 4) h trước khi xác định chỉ tiêu cơ tính đã lựa chọn.
Đối với vật liệu không phù hợp để thử ở 100 °C, chỉ được sử dụng nhiệt độ thấp hơn khi có dữ liệu hệ số gia tốc lão hóa. Khi chưa có dữ liệu này, cứ giảm 10 °C thì thời gian phơi nhiễm phải tăng gấp đôi.
5.4.3.3 Thử phơi nhiễm chất lỏng
Theo TCVN 9847:2013, ngâm hoàn toàn năm mẫu phơi nhiễm trong từng chất lỏng mà vật liệu tiếp xúc khi sử dụng, gồm nước sinh hoạt, nước biển, chất tạo bọt hoặc dung dịch tạo bọt, trong 210 d ở nhiệt độ (50 ± 2) °C. Đối với từng loại vật liệu và chất lỏng, sử dụng năm mẫu đối chứng cùng lô theo 5.1.4; sau phơi nhiễm, điều hòa hai nhóm mẫu trong cùng điều kiện trước khi xác định chỉ tiêu cơ tính đã lựa chọn.
5.4.3.4 Yêu cầu
Sau từng dạng phơi nhiễm, mẫu không được nứt và giá trị trung bình của từng chỉ tiêu cơ tính đã lựa chọn trước phải đạt ít nhất 50 % giá trị trung bình tương ứng của mẫu đối chứng, đáp ứng 4.4.1. Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt được xác định theo TCVN 4501-1:2014 và TCVN 4501-2:2014; độ bền va đập được xác định theo ISO 179-1:2023.
[bookmark: _Toc236223821]5.4.4  Phép thử ăn mòn ứng suất amoniac 
5.4.4.1 Cách tiến hành
CẢNH BÁO: Amoniac đậm đặc độc, ăn mòn và dễ phát tán hơi. Phép thử phải được thực hiện trong thiết bị kín tại khu vực thông gió phù hợp hoặc trong tủ hút, có phương tiện bảo vệ cá nhân và quy trình xử lý sự cố. Không được mở buồng thử khi chưa thông khí an toàn.
Phép thử này áp dụng đối với chi tiết bằng hợp kim đồng có hàm lượng kẽm lớn hơn 15 %, được xác định từ chứng chỉ vật liệu hoặc kết quả phân tích thành phần. Quy trình thử được tiến hành tuần tự như sau:
a) Chuẩn bị mẫu thử:
Mẫu thử phải không còn lớp phủ bảo vệ tạm thời và phải được tẩy dầu mỡ khi cần thiết.
Đổ đầy nước khử ion vào các lỗ mở bên trong mẫu và bịt kín bằng vật liệu không phản ứng để ngăn khí amoniac xâm nhập vào bên trong.
Đối với mẫu có ren dùng để lắp nối thiết bị, cho ren ăn khớp và siết đến mô men quy định tại Bảng 2.
Bảng 2 – Yêu cầu mô men xoắn đối với các mối nối ren
	Kích thước danh nghĩa của ren (mm)
	Mô men xoắn (N·m)

	3
	11

	6
	20

	10
	27

	13
	46

	19
	68

	25
	136

	32
	164

	38
	175

	50
	186

	64
	198

	76
	203

	102
	215


b) Phơi nhiễm:
Đặt mẫu theo hướng lắp đặt dự kiến trong buồng kính, có tấm chắn bằng vật liệu không phản ứng để ngăn giọt ngưng tụ rơi trực tiếp lên mẫu. Duy trì dung dịch amoniac có khối lượng riêng 0,94 g/cm³ ở đáy buồng, thấp hơn đáy mẫu từ 40 mm đến 50 mm, với tỷ số thể tích dung dịch amoniac trên thể tích buồng bằng 10 L/m³. Buồng phải có ống mao dẫn hoặc cơ cấu thông hơi tương đương để duy trì áp suất xấp xỉ áp suất khí quyển và ngăn tăng áp. Điều hòa buồng ở nhiệt độ (34 ± 2) °C ít nhất 1 h trước khi thử và duy trì nhiệt độ này trong suốt thời gian phơi nhiễm.
Phơi nhiễm mẫu liên tục trong 10 d (240 h).
Sau phơi nhiễm, lấy mẫu khỏi buồng, rửa bằng nước sạch và để khô trong không khí từ 2 d đến 4 d trước khi đánh giá.
5.4.4.2 Đánh giá và yêu cầu
Kiểm tra bề mặt mẫu dưới độ phóng đại 25 lần để phát hiện vết nứt.
a) Nếu không phát hiện vết nứt, mẫu đáp ứng yêu cầu tại 4.4.2 a).
b) Nếu phát hiện vết nứt trên chi tiết chịu áp, lắp lại chi tiết vào thiết bị ban đầu hoặc cụm chịu áp đại diện có cùng điều kiện chịu tải và làm kín, sau đó thử thủy tĩnh theo cách bố trí và yêu cầu an toàn của 5.3.3, nhưng ở áp suất bằng 2 lần áp suất làm việc lớn nhất trong 5 min; mẫu đạt khi cụm thử không bị vỡ.
c) Nếu phát hiện vết nứt trên chi tiết không chịu áp, lắp lại chi tiết vào thiết bị ban đầu hoặc thiết bị cùng kiểu và cấu hình đại diện đã lựa chọn theo 5.1.2, sau đó thử theo 5.3.6; mẫu đạt khi không có bộ phận bị nới lỏng hoặc rò rỉ.

[bookmark: _Toc236223822]6  Ghi nhãn và tài liệu kỹ thuật
[bookmark: _Toc236223823]6.1  Ghi nhãn
[bookmark: _Toc236223824]6.1.1  Yêu cầu chung
Nhãn trên thiết bị định lượng chất tạo bọt phải được gắn chắc chắn, bền và dễ đọc trong điều kiện sử dụng dự kiến. Vật liệu, cách ghi và cách gắn nhãn phải phù hợp với điều kiện môi trường do nhà sản xuất công bố và phải đáp ứng 6.1.3.
[bookmark: _Toc236223825]6.1.2  Nội dung nhãn
Mỗi thiết bị phải được in, khắc hoặc gắn nhãn với tối thiểu các thông tin sau:
a) tên hoặc nhãn hiệu của nhà sản xuất;
b) tên sản phẩm;
c) kiểu hoặc mã kiểu;
d) áp suất làm việc nhỏ nhất và lớn nhất;
e) hướng dòng chảy (có thể sử dụng mũi tên chỉ hướng gắn trực tiếp trên thân thiết bị);
f) tỷ lệ định lượng danh định;
g) ngày sản xuất và số sêri, số lô hoặc mã nhận dạng cho phép truy xuất sản phẩm;
h) loại chất tạo bọt tương thích để sử dụng (chất tạo bọt Newton, chất tạo bọt giả dẻo hoặc cả hai).
Ký hiệu hoặc chữ viết tắt không thông dụng trên nhãn phải được giải thích trong tài liệu kỹ thuật kèm theo.
[bookmark: _Toc236223826]6.1.3 Kiểm tra độ bền nhãn
Trước khi thử, phải kiểm tra và ghi lại tình trạng gắn nhãn và khả năng đọc các thông tin quy định tại 6.1.2. Khi thiết bị hoặc nhãn thuộc phạm vi áp dụng của phép thử phun mù muối theo 5.4.1 hoặc phép thử ánh sáng và nước theo 5.4.2, nhãn phải được thử cùng thiết bị hoặc trên nền đại diện bằng đúng vật liệu, phương pháp ghi và phương pháp gắn sử dụng trong sản xuất.
Sau phép thử môi trường áp dụng, nhãn không được tách khỏi thiết bị hoặc nền đại diện và toàn bộ thông tin bắt buộc theo 6.1.2 phải còn đọc và nhận dạng được. Đối với thiết bị không thuộc phạm vi các phép thử môi trường nêu trên, tình trạng gắn nhãn, khả năng đọc và khả năng truy xuất phải được kiểm tra khi xuất xưởng.
[bookmark: _Toc236223827]6.2  Tài liệu kỹ thuật 
[bookmark: _Toc236223828]6.2.1  Yêu cầu chung
Nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp thiết bị định lượng chất tạo bọt phải cung cấp bộ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn đi kèm cho mỗi đơn vị sản phẩm hoặc mỗi lô hàng đóng gói. Tài liệu này phải được trình bày bằng tiếng Việt (hoặc có bản dịch tiếng Việt kèm theo đối với thiết bị nhập khẩu) và phải chứa đầy đủ thông tin để cơ quan quản lý, đơn vị kiểm định và người sử dụng có thể thiết kế, lắp đặt, kiểm tra, thử nghiệm và bảo dưỡng thiết bị một cách chính xác.
[bookmark: _Toc236223829]6.2.2  Danh mục hồ sơ kỹ thuật
Bộ tài liệu kỹ thuật đi kèm thiết bị phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a) tên hoặc nhãn hiệu và địa chỉ liên hệ của nhà sản xuất; kiểu, mã kiểu và thông tin nhận dạng thiết bị;
b) hướng dẫn lắp đặt, vận hành, hiệu chỉnh và bảo dưỡng, bao gồm trình tự tháo, lắp các bộ phận bảo dưỡng được, biện pháp ngăn lắp sai, các cảnh báo và biện pháp an toàn cần thiết;
c) bản vẽ kỹ thuật, sơ đồ đấu nối và mô tả nguyên lý hoạt động; bảng kê vật liệu, thông số của mối nối và chi tiết lắp xiết, chứng chỉ vật liệu, thông tin lớp phủ và tính toán tải dùng để chứng minh sự phù hợp với 4.2.1, 4.3.1 và 4.3.3;
d) áp suất làm việc nhỏ nhất và lớn nhất; biểu đồ đặc tính thủy lực hoặc bảng dữ liệu thể hiện quan hệ giữa lưu lượng thể tích, áp suất và tổn thất áp suất trong dải làm việc;
e) dải lưu lượng thể tích áp dụng cho từng tỷ lệ định lượng danh định; áp suất hút nhỏ nhất tại cửa vào chất tạo bọt hoặc điều kiện áp suất cấp đối với thiết bị không sử dụng nguyên lý hút; áp suất ngược lớn nhất cho phép;
f) loại chất tạo bọt tương thích, tỷ lệ định lượng danh định, dải độ nhớt và nhiệt độ làm việc; tài liệu chứng minh tính tương thích của vật liệu làm kín theo 4.3.2. Đối với chất tạo bọt Newton, phải nêu dải độ nhớt động học bằng milimét vuông trên giây (mm²/s) và nhiệt độ tương ứng bằng độ Celsius (°C). Đối với chất tạo bọt giả dẻo, phải nêu dải độ nhớt biểu kiến bằng milipascal giây (mPa·s), nhiệt độ bằng độ Celsius (°C) và tốc độ cắt bằng giây mũ trừ một (s⁻¹); Khi thiết bị được công bố sử dụng với chất tạo bọt không chứa fluorine (F3/SFFF) hoặc chất tạo bọt có độ nhớt cao, phải nêu rõ loại chất tạo bọt cụ thể và căn cứ hoặc kết quả xác nhận tính phù hợp của thiết bị với dải độ nhớt, nhiệt độ và điều kiện lưu biến tương ứng.
g) tư thế và hướng lắp đặt, hướng dòng chảy, kích thước đường ống, chiều dài tối thiểu của đoạn ống thẳng phía trước và phía sau thiết bị, cùng các phụ kiện hoặc điều kiện lắp đặt có ảnh hưởng đến đặc tính;
h) phương pháp hiệu chỉnh, kiểm tra tỷ lệ định lượng, tổn thất áp suất và chức năng; thiết bị đo, tiêu chí đánh giá và cách xử lý kết quả;
i) nội dung và chu kỳ kiểm tra, bảo dưỡng được khuyến nghị; danh mục bộ phận thay thế và vật liệu làm kín;
j) báo cáo thử kiểu; báo cáo kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc tài liệu tương đương; kế hoạch kiểm soát chất lượng và thông tin cần thiết để duy trì khả năng truy xuất sản phẩm.
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